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V/v:“Tranh chdp vé hop dong dit coc”

NHAN DANH
NUOC CONG HOA XA HQI CHU NGHIiA VIET H

TOA AN NHAN DAN HUYEN H, TINH H

Thanh phan Hoi dong xét xir so tham gdm co:

Thim phén - Chii toa phién toa: Ong Bui Dutc H.

Cdc Héi tham nhéan dén: Ong Trinh Van H va ba Hoang Thi H.

Thie ky phién toa: Ong Ha Vin H - Thu ky Toa an nhan dan huyén H, tinh H ghi
bién ban.

Dai dién Vién !ciém sat nhdn dan huyén H, tinh H tham gia phién toa: C)ng
Nguyén Minh H - Kiém sat vién.

Ngay 25 thang 7 nam 2023, tai tru s& Toa an nhan dan huyén H, tinh H, xét
xt so thdm cong khai vu an dan sy thu 1y sb: 93/2022/TLST - DS ngay
01/ 12/2Q22; vé viéctranh chdp vé hop dong dt coc; theor Quyét dinh dua vu an ra
x€t xur s0: 42/2023/QDXXST-DS ngay 02/6/2023 va Quyét dinh hoan phién toa so:
42/2023/QBST-DS ngay 30 thang 6 nam 2023 giira:

H don: Ba Nguyén Thi H, sinh nim 1986;

Dia chi: Thon 5, xa Nghia Hoa, huyén H, tinh H.

Nguoi dai dién theo 11y quyén: Ong Nguyén Van H, sinh nam 1994; Dia chi:
So §27 Hung Vuong, thi tran Chu Sé, huyén Chu Sé, tinh H; Theo van ban uy
quyér} ngay 14/12/2022; tai Van phong cong chiing Mai Phugng; Pia chi: 27 Lé o1,
thi tran Phi Hoa, huyén H, tinh H; c6 mat.

Bi don: Ba Ro Cham H, sinh nam 1969.

Dia chi: Lang Mrong Yo 1, xa Ia Ka, huyén H, tinh H; ving mit.

Ngueoi Phién dich: Ba Ro Cham Hg - Can b Truong dan tdc ndi tra huyén H,
tinh H; c6 mat.

NOI DUNG VU AN:



Theo don khéi ki¢n nhan ngay 28/11/2022, ban tu khai cung cac tai liéu cé
trong ho so vu 4n va tai phién toa hom nay, dai di¢n theo uy quyén cua h don Ong
Nguyén Vin H trinh bay:

Ngay 19/9/2022, ba Nguyén Thi H va ba Ro Cham H c¢6 thoéa thuin mua,
ban dat v6i nhau. Theo d6, ba H s& chuyén nhuong cho ba H thua dat sé 801, to
ban d6 s6 10, dia chi thira dat: Lang Mrong Y6 1, xa Ia Ka, huyén Chu
Pah, tinh H do ba H dtng tén Gidy chimg nhan quyén str dung dat s6 CN 912373.
DPé dam bao viéc chuyén nhuong dat, ba H da dat coc cho ba H sd tién dat coc 1a
77.000.000d6ng. Hai bén di ky hop dong dit coc ngay 19/9/2022, thoi gian dit coc
1a hai thang ké tir ngdy 19/9/2022 dén ngay 21/11/2022 thi ba H phai thuc hién
viéc chuyén nhuong thira dat trén cho ba H. Nhung hét han 2 thang ba H khong
thuc hién viéc chuyén nhuong quyén st dung dét cho ba H. Vi vay, ba H khot kién
yéu cau ba Ro Cham H phai tra lai cho ba H sé tién dit coc va boi thuong do vi
pham hop dong dat coc gip 2 lan. Tong s tién ba H phai tra cho ba H 1a
154.000.000d4ng.

Hién baH dang gitt mot Gidy ching nhan quyén sir dung dat sé CN 912373,
do UBND huyén H tinh H cap ngay 12/11/2018 ctiaba De dé dam bao cho viéc
giao nhan tién.

V& an phi: yéu cau giai quyét theo quy dinh ctia phap luat.

Bi don ba Ro Cham H trinh bay:



Ngay 21/05/2022, tdi c¢6 vay tién cta ba Nguyén Thi H & thén 5, x3 Nghia
Hoa, H 1a 50.000.000d6ng; 13i suit hai bén théa thun miéng v&i nhau la
3.000d0ng/ngay/1.000.000ddng; khi nhan tién t6i thuc nhan 45.500.000d6ng, con
4.500.000d0ng baH trir vao tién 13i thang dau; do hoan canh kinh té kho khan nén
t6i khong co tién tra baH, dén ngay 19/9/2022 baH viét hop dong dat coc mua, ban
nha dat theo mau c6 san va noi véi toi 1a ky, sau do6 sé tra cho toi Gidy ching nhan
quyén st dung dat s6 CN 912373 do UBND huyén H cap ngay 12/11/2018 dé toi
di vay tién tra cho baH, nhung baH chua tra t6i GCNQSDD; chit ky va ddu van tay
trong gidy dit coc ma baH cung cip cho Toda an 1a cua t6i. Khi toi ky, diém chi c6
su chu’ng kién ctia chi Ro Cham H cung ky tén va dlem chi, baH d3 cong ca tién lai
va tién t6i cdt ban 02 tan ca phé tuoi, tong cong so tién t6i no 1a 77.000.000d0ng.
Ba H khoi kién yéu cau toi phai tra lai cho ba H sb tién dat coc va boi thuong do vi
pham hop dong dit coc gap 2 lan. Téng cong 1a 154.000.000dong t6i khong dong
¥; Vi toi chi vay ctia baH 1a 50.000.000d6ng khong phai 14 tién dit coc mua, ban
dat nhu baH khai kién. Toi chi thira nhan no baH 50.000.000d0ng va tién toi cat
ban 02 tin ca phé tuoi, tong cong t6i no 1a 77.000.000ddng, t6i xin tién 14i va chi
tra tién gdc 77.000.000d6ng tir nay cho dén thang 01/2028 tra xong.

Yéu cau Toa an budc baH tra lai toi Gidy chimg nhan quyén sir dung dét sb
CN 912373 do UBND huyén H cép ngay 12/11/2018.

V& an phi:t6i dé nghi giai quyét theo quy dinh ctia phap luat.

Tai phién toa hom nay, dai dién Vién kiém sat nhan dan huyén H, tinh H
phat biéu quan diém vé t6 tung:

Can ctr Diém a khoan 1 Diéu 35; Diém a khoan 1 Diéu 39; Diéu 68; 97; 191;
195; 196; 220; 227 va diéu 233ctaBo luat td tung dan su.

V& viéc tudn theo phap luat té tung, trong qua trinh giai quyét vu an Tham
phan da thue hién day du , tir khau thy 1y , thong bao vé phién hop kiém tra giao
nop tiép can va hoa giai, cac budc téng dat quy trinh t6 tung da thuc hién ding
theo
quy dinh, ding tham quyén giai quyét, thoi glan giai quyét vu an dam bao, giai
quyét theo yéu cau ndi dung khoi kién; Hoi dong xét xtr thuc hién ddy du trinh tu
céc budc ctia phién toa dan sy so tham.

Vé noi dung chap nhan yéu cau cta h don; vi bi don c¢6 ky nhan diém chi
dong dit coc 77.000.000d6ng, thoa thuan 02 thang thi ba H phai giao QSDPcho ba
H, néu ba H khong thuc hién thi phai boi thuong gap 2 1an s tién dit coc, nhu vay
ba H da thoa thuan cam két nhung khong thuc hién hop déng.



DPdi véi viee ba H khai chi vay ba HS0.000.000déng, 13i suét thoa thuan
3.000d/ngay/1.000.000d6ng; thuc nhan tién vé 1a 45.500.000dong, da tra 14i thang
dau 1a 4.500.000d6ng; nhung ba H khong cung cap duge ching ctr chirng minh noi
dung 101 khai ctia ba; ba H tra ba H tién gbc nhung ba H khong dong .

Can ctr cac Diéu 278; Piéu328 Bo luat dan sy 2015; chap nhan yéu cau cia
ba Nguyén Thi Hbudc ba Ro Cham H phai tra cho ba H sd tién 154.000.000d6ng;
trong d6 tién dat coc 77.000.000d0ng, tién phat coc 1a 77.000.000d0ng.

Budc baH phai tra lai Gidy chting nhan quyén sir dung dat s6 CN 912373 do
UBND huyén H cip ngay 12/11/2018 cho ba H.

Vé an phi: Ap dung Diéu 147 Bo luat td tung dan sy 2015; Diéu 26 Nghi
quyét 326/2016/UBTVQH 14, ngay 30/12/2016, bude ba Ro Cham H phai chiu tién
an phi dan su so thim; ba Nguyén Thi H khong phai chiu tién an phi din sy so
tham, hoan tra sd tién tam Gng an phi ma ba H dd nop.

NHAN PINH CUA TOA AN:

Sau khi nghién ctru céc tai liéu c6 trong ho so vu an dugc tham tra tai phién
toa; HO1 déng xét xur nhan dinh:

[1] Vé t6 tung: Toa an da diéu tra xac minh, thu thip chimg cir va tng dat
cac van ban t6 tung theo ding quy dinh cua phap luit, md phién hop coéng khai
chiing ctr va hoa giai nhung cac duong sy khong thoa thuan dugc véi nhau, nén
Toa an phai dua vu an ra xét xir theo quy dinh tai Piéu 220 cua Bo luat td tung dan
su. Tai phién toa lan thir nhat bi don ving mit nén phai hoan phién toa; mo phién
tda 1an thir hai bi don van vang mit khong ¢ 1y do, khong c6 yéu cau phan td,
khong co don xin xét xtr vang mat, khong c6 nguoi dai dién tham gia phién toa thi
Toda 4n tién hanh xét xtr vang mit theo quy dinh tai Dicu 227 ciia Bo luat t6 tung
dan su.

[2] Vu an kién tranh chap hop déng dit cocvé viéc mua ban nha dat theo don
khéi kién cua h don giao dich h0’p ddng va tai san dit coc tranh chip taihuyén H,
nen thudc tham quyen giai quyét ctia Toa an nhan dan huyén H, tinh H.H don yéu
cau bi don phai tra tién coc 77.000.000d0ng va tién phat coc 77.000.000dong. Bi
don khong déng ¥ yéu cau cta h don.

[3] Theo hop dong h don da dit coc sb tién 77.000.000ddng cho bi
don; dé nhan sang nhuong thira dit s6 801, t& ban do s 10 ¢6 dién tich 1a 720,5m?;
Vi tri tai Lang Mrong Y4 1, x4 Ia Ka, huyén H, tinh H; ding nhu hop déng ky két
ngay 19/9/2022, vé thong tin trong ndi dung hop dong s tién nhan coc, dong
thoi cam két bén sang nhwong (bi don) néu sau nay doi y thi dén gip hai.



Xét Hop dong dit coc cua cac duong su 1a dé cam két cho viée giao két hop
dbng, nham bao dam cac thu tuc vé phap 1y tiép theo dé chuyén nhugng quyén sir
dung dat, khi hai bén cam két tai phan 2 DPiéu 3 vé Muc dich dit coc; thi bén dit va
bén nhan coc déu hiéu biét 16 cac quy dinh ctia phap luat dé hudng dén thoa thuan
chuyén nhuong; nhung qué trinh thuc hién bén nhan dat coc khong hiéu, chua biét
& duoc muyc dich ciing nhu ndi dung chuyén nhugng hodc phu luc cua hop dong
khong thé hién cam két c6 su chung kién hodc cong chimg chimg thuc cua céc co
quan c6 thaim quyén hay khong dé thuc hién cac budc tiép theo ciia hop dong, khi
bén nhan coc cho rang chi 1a tién vay va tién cat ban 02 tdn ca phé tuoi; con bén
dat coc cho réng dé 1a tién coc. Vi vay Hoi déng xét XUt can phai phan tich khach
quan trung thuc, that chi tiét vé hinh thic va noi dung, tinh khach quan, tinh chu
quan khi giao dich hop dong; nham danh gia 18i ctia cac bén.

H don hop déng dat coc, muc dich nhan sang nhugng thira dat s6 801, to ban
dd sb 10 co dién tich 1a 720,5m*;vi tri tai Lang Mrong Y4 1, x3 Ia Ka, huyén H,
tinh H; Nhung thuc té thira dat s6 801, to ban dd s6 10 ¢6 dién tich 1a 720,5m’; lai
covi tri tai Lang Mrong Y6 2, xa Ia Ka, huyén H, tinh H; Nhu vay day 1a hai dia
chi khac nhau vé dia gi6i hanh chinh theo ndi dung hop dong va yéu cau khai kién
cua h don.

Bén dit coc biét ba H 13 nguoi dan tdc thiéu sé khong hiéu biét thanh thao
tiéng phd thong - khong biét chit, nhan thic vé phap ludt con han ché, nhung bén
dat coc khong chu dong cung bén nhan coc thuc hién cac thu tuc can thiét khi dén
cac co sO cong chimg chimg thuc hodc co quan c6 thim quyén dé thyuc hién céac
budc tiép theo cua hop déng dat coc hoac co thoa thuan khac.

Theo hop déng dat coc tai san ngay 19/9/2022, thi thoi han hai bén thoa
thuan 1a 02 thang, nhung chinh bén dit coc da nhan giit Gidy chirng nhan quyén sir
dung dat sd CN 912373 (gbc) va Can cude cong dan cua bén nhan coc cling ngay
19/9/2022; nhung qué trinh giai quyét va tai phién toa bén dit coc chi khai la da
dién thoai cho bén nhan coc dé cung hoan tat ho so chuyén nhuong, ma khong cé
bat cur tai liéu chimg cr gi dé chimg minh cho ndi dung khai bao 1a ¢6 cin c.

Bén nhan coc khai nhin c¢6 ky va diém chi gidy to gi d6 do bén dit coc
chuin bi trudc; bén nhan coc thira nhan c6 vay s6 tién 50.000.00066ng (datra 1a
suat thang dau) va tién cit ban 2 tin ca phé tuoi gia tri 1a 27.000.000ddng; Tong
cong 1a 77.000.000d0ng. Bén nhéan coc cho rang day 1a tién vay chtr khong phai
tién dit coc nhu bén dit coc khai bao va can ¢t theo nodi dung khai ctia nguoi lam
chuing, bén nhén coc cho rﬁng hop déng dat coc nham che dau hop déng vay tai
san.



Dbi nguoi lam ching (ba H) ¢6 ky xac nhan trong hop dong; ba H xac dinh
d6 13 ndi dung vay 50.000.000d6ng va tién cit ban 02 tin ca phé tuoi gia
trj 1 27.000.000d0ng; Tong cong 1a 77.000.000d6ng; chir khong phai tién dit coc.

V& gia trj tai san khi phat coc trén co s& phéap 1y can duge hiéu 1a bén nhan
dat coc vi pham cam Kkét, khong thuc hién hop déng da xac 1ap thi ngoai viéc phai
trd lai tai san da nhan coc cho bén dat coc, con bi phat mot khoan tién tuong duong
véi gia tri tai san dat coc dugc quy dinh tai khoan 2 Piéu 328 BLDS. Déng thoi
cac bén c6 thé thoa thuan phat coc, nhung vé co ban khong duoc phat qua 50% gia
tri tai san ma hai bén thoa thuan trong hop dong dit coc; Nhung tai hop dong thi
gia tri 16 dat can dat coc hai bén thoa thuan 1a 200.000.00066ng, ndi dung hop
déng bén dit coc xac nhan, néu khong thuc hién ding cam két thi sé phat gép 3 lan
(231.000.000d6ng). Tuc 1a sb tién dit coc va phat coc néu vi pham s& 16n hon gia
tri cua 16 dat can sang nhuong, sau d6 bén dat coc tu stra chira gép 2 lan la
154.000.000ddng.

Tai hop dong dit coc ghi ngay 19/9/2022, ¢6 sira chira vé ndi dung gap 3 lan
va stra lai (gp 2 1an) sb tién 231.000.000d0ng va stra lai (154.000.000d0ng); Do
bén dat coc va bén nhan coc khong tranh chép vé sb 1an va gia tri tién phat coc;
hon nita bén nhan coc khong biét chit, con bén dit coc thira nhan d3 viét chuan bj
ndi dung trudc dé bén nhan coc ky diém chi; do vay Hoi dong xét xir khong yéu
cau giam dinh chit ky chir viét va thoi gian ctia myc sira chita so v6i thoi gian muc
viét khi giao dich ma chi nhan dinh dé c6 co s¢ danh gia 16i d6i voi cac bén.



Tt nhitng phan tich trén; Hoi dong xét xir xét 131 tranh chip vé hop dong dat
coc phén 16m 16i ctia bén dit coc: Do xac dinh vi tri 16 dat khong dung, quan ly cAm
gifr giéy to lién quan dén muc dich dit coc, danh gia gia tri thyc tai san dat coc
khong phu hop vé1 phap luat va dao duc xa hoi, khong lién tuc thuc hién céc bude
tiép theo dé dat dugc muc dich cua hop déng nhu da nhan dinh trén; stra chita hop
dong khong co xac nhan cta bén nhan coc va ngudi lam chimg; nhu vdy yéu cau
tranh chap vé hop dong dit coc ciia ba H 1a thiéu cin ctr, nhung khong bac don cua
bén dat coc; 1y do bén nhan coc thitra nhéan co6 vay tai san, nhung khong c6 don yéu
cau phan t6 vé quan hé ndy; Vi vy Hoi dong khong xem xét vé quan hé phap luat
vay tai san cua bén nhan coc; trén co s& danh gia hop déng cuia bén nhan coc va
bén dit coc khong thong nhat vé myc dich ciing nhu ndi dung hop dong thé hién
khong khach quan vé quyén nghia vu ctia cac bén khi giao dich, nham che diu mot
giao dich dan sy khéc thi giao dich dan sy gid tao vo hi¢u, con giao dich dan su
khac bi che ddu van c6 hiéu luc, cling phi hop véi ndi dung khai bao cta bén nhan
coc va nguoi 1am chimg; nhu vay viéc giao két hop dong c6 su vi pham, dan dén
tinh trang phap 1y cta phan dét can chuyén nhuong s& khong thuc hién duoc s& 1am
cho hop ddng bi vo hiéu thi khong phat coc; Nén viée giai quyét tranh chap vé vi
pham hop dong dé xir Iy hop dong v6 hiéu duoc thue hién theo thi tuc chung dung
quy dinh cta B luat dan su.

[4] Xét hop ddng dit cocvé viéc mua ban nha dat ngay 19/9/2022 giita ba H
va ba H 1a v6 hi¢u, nén phai Huy Hop déng ddt coc vé viéc mua ban nha dat lap
ngay 19/9/2022; chi chdp nhan mdt phan yéu cau khoi kién cua ba H dé
budc ba H phai tra s6 tién dit coc 77.000.00066ng.

[5] Trong ndi dung hop ddng ba Ro Cham Hla ngudi lam chimg; qua
trinh giai quyét ba H thira nhan chit ky diém chi dung khong c6 mau thuan; ba H
khai ciing khong c6 mau thuan noi dung da khai, d3 xac nhan 1am ching
khi Toa 4n giai quyét; vi vay khong triéu tdp ba Ro Cham Htham gia t tung
voi tu cach 1a nguoi 1am ching tai phién toa.

[6] Pbi voi ba H khai c¢6 vay 50.000.000dong, 13i suit thoa thuan
3.000d/ngay/1.000.000d6ng; thuc nhan tién vé 1a 45.500.000dong, da tra 14i thang
dau 1a 4.500.000d6ng; nhung ba H khong dua ra duoc bat ky tai liéu chimg ctr gi
dé bao vé ndi dung 10i khai 13 c6 can cir; nén khong co co sd chap nhin yéu cau
trén, dé doi trir so tien ba H tra ba H.

[7] Ba H yéu cau Toa an budc baH tra lai Gidy ching nhan quyén sir dung
dat s6 CN 912373 do UBND huyén H cap ngay 12/11/2018cho ba Hla c6 can ci.



[8] An phi dan su so tham:

+ H don khong duogc chép nhan sb tién yé‘u cau phat coc 77.000.000d0ng
nén phai chiu an phi dan sy so tham la 3.850.000d6ng.

+ Bi‘dO’l’l phai chiu tién an phi cua s6 tién nhan coc 77.000.00066ng la
3.850.000d6ng.

[9] Xeét dé nghi cua Pai dién Vién kiém sat tai phién toa, cho réng bén nhan
coc di ky diém chi va théa thuan 02 thang thi ba H phai giao QSDBPcho ba H;
Nhung tai hd so vu an thi H don khi khoi kién 13 bén cung cép tai liéu ching cir
(GCNQSDPD va CCCD va céc tai lidu ching ctr khac) qua trinh Toa an giai quyét,
cling nhu cong khai chimg cr va tai phién toa, bén h don (ba H, cling nhu nguoi
dai dién theo uy quyén) déu thira nhan hién tai van dang giir Giéy chiing nhan
quyén sir dung dat s6 CN 912373 (ban gdc) ctia ba H giao nhan cing ngay dit coc
19/9/2022 @& dam bao cho viéc giao nhén tién; nhu vay dé nghi ctia Pai dién Vién
kiém sat 1a chua sat voi tai liéu trong hd so vu an va dién bién tai phién tdoa; nén
Hoi Bong xét xtr chi chip nhin dé xuat vé ndi dung doi tién coc; Khong dong v dé
XuAt phat coc cua Pai dién Vién kiém sat.

Vi cac lé trén;

QUYET PINH:

Can ctr cac khoan 2, 3, 9, 14 Diéu 26; Piém a khoan 1 Diéu 35; Diéu 39;
Picu 227; Piéu 233; diém ¢ khoan 1 Diéu 147 va diéu 273ciiaBo luat to tung dan
su 2015.

Can ctr cac Piéu 122; khoan 1 Diéu 124; khoan 1 Diéu 126; Piéu 131; Piéu
134; khoan 1 Piéu 328; Piéu 407; Piéu 468 ciiaBo luat dan su 2015.

Can cu diém b khoan 01 Diéu 24; khoan 01, 04 Piéu 26 Nghi quyét
326/2016/UBTVQH14, ngay 30/12/2016 ctia Uy ban Thuong vu Qudc hoi.

Xtr: Chap nhan mot phan yéu cau khai kién doi tién coc ciia ba Nguyén Thi
H dbi voi ba Ro Cham H.

Budc:ba Ro Cham H phai tra lai ba Nguyén Thi Hsé tién dit coc 1a
77.000.000ddng (bdy muoi bay triéu dong).

Ké tir ngdy c6 don yéu cau thi hanh an cho dén khi thi hanh xong, hang thang
nguoi phai thi hanh an (bén c6 nghia vu) chdm tra tién thi bén d6 phai tra 1ai déi véi sb
tién cham tra tuong tmg vai thoi gian cham tra, dugc quy dinh theo diéu 357 va 468 Bo
luat dan su.

Khong chap nhan yéu cau ctia ba Nguyén Thi H ddi véi ba Ro Cham H; vé
ndi dung yéu cau phat tién coc.



Huy Hop dong dit coc vé viée mua ban nha dét 1ap ngay 19/9/2022 giita ba
Nguyén Thi H va ba Ro Cham H dbi véi thira dat s6 801 to ban d6 sé 10 co dién
tich 1a 720,5m”. Vi tri thira dat thudc lang Mrong Y4 1, xi Ia Ka, huyén H, tinh H
do vo higu.

Vé an phi: Budc ba Nguyén Thi Hphai chiu 3.850.000d6ng (ba triéutim
tram ndm muwoi ngan doéng) tién an phi dan su so thAm; nhung dugc khau trir s6
tién 1.900.000d0ng (mdt triéuchin tram ngan dong) da ndp tam tng an phitrudc
theo bién lai thu s 0007338 ngay 01/12/2022 ctia Chi cuc Thi hanh 4n dan su
huyén H, tinh H; ba Nguyén Thi Hcon phéi ndp1.950.000d0ng (mdt triéuchin tram
ndam muoi ngan dong) tién an phi dan su so tham.

Budc ba Ro Cham Hgiaphai chiu 3.850.000dong (ba triéutim tram ndm
muoi ngan dong) tién an phi dan su so tham.

Trong han 15 ngay ké tir ngay th an (25/7/2023) cac duwong su c6 quyén
khang c4o ban an; Bi don ving mait tai phién toa c6 quyén khang cdo ban an trong
han 15 ngay ké tir ngay nhan dugc ban an hodc ngay ban an dugc niém yét theo
quy dinh ctia phap luat. Dé yéu cau Toa an nhan déan tinh H xét xtr Phuc tham.

Truong hop quyét dinh nay dwoc thi hanh theo quy dinh tai Diéu 2 Ludt thi
hanh an ddan sy thi nguoi dwoc thi hanh an dan su, nguoi phai thi hanh an dan sy
c6 quyén thod thudn thi hanh dn, quyén yéu cau thi hanh dn, tw nguyén thi hanh dn
hoac bi cuong ché thi hanh dan theo quy dinh tai cdc Piéu 6, 7a, 7b va 9 Ludt thi
hanh an dan sy, thoi hiéu thi hanh an dwoc thuc hién theo quy dinh tai Piéu 30
Luat thi hanh an dan su.

Noi nhin: TM. HQI PONG XET XU SO THAM
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	TÒA ÁN NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT H

	HUYỆN H				Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

	TỈNH H

	Bản án số: 09/2023/DS-ST

	Ngày: 25/7/2023

	V/v:“Tranh chấp về hợp đồng đặt cọc”                                                             

	NHÂN DANH

	NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT H

	TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN H, TỈNH H

	Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

	Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Bùi Đức H.

	Các Hội thẩm nhân dân: Ông Trịnh Văn H và bà Hoàng Thị H.                                  

	Thư ký phiên tòa: Ông Hà Văn H - Thư ký Tòa án nhân dân huyện H, tỉnh H ghi biên bản.

	Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện H, tỉnh H tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Minh H - Kiểm sát viên. 

	Ngày 25 tháng 7 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện H, tỉnh H, xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 9/2022/TLST - DS ngày 01/12/2022; về việctranh chấp về hợp đồng đặt cọc; theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 42/2023/QĐXXST-DS ngày 02/6/2023 và Quyết định hoãn phiên tòa số: 42/2023/QĐST-DS ngày 30 tháng 6 năm 2023 giữa:

	H đơn: Bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1986; 

	Địa chỉ: Thôn 5, xã Nghĩa Hòa, huyện H, tỉnh H.

	Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Văn H, sinh năm 1994; Địa chỉ: Số 627 Hùng Vương, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê tỉnh H; Theo văn bản ủy quyền ngày 14/12/2022; tại Văn phòng công chứng Mai Phượng; Địa chỉ: 27 Lê lợi, thị trấn Phú Hòa, huyện H, tỉnh H; có mặt.

	Bị đơn: Bà Rơ Châm H, sinh năm 1969. 

	Địa chỉ: Làng Mrông Yố 1, xã Ia Ka, huyện H, tỉnh H; vắng mặt.

	Người Phiên dịch: Bà Rơ Châm Hg - Cán bộ Trường dân tộc nội trú huyện H, tỉnh H; có mặt.

	NỘI DUNG VỤ ÁN:

	Theo đơn khởi kiện nhận ngày 28/11/2022, bản tự khai cùng các tài liệu có  trong hồ sơ vụ án và tại phiên tòa hôm nay, đi diện theo ủy quyền của h đơn ông Nguyễn Văn H trình bày: 

	Ngày 19/9/2022, bà Nguyễn Thị H và bà Rơ Châm H có thỏa thuận mua, bán đất với nhau. Theo đó, bà H sẽ chuyển nhượng cho à H thửa đất số 801, tờ bản đồ số 10, địa chỉ thửa đất:  Làng Mrông Yố 1, xã Ia Ka, huyện Chư 

	Păh, tỉnh H do bà H đứng tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CN 912373. Để đảm bảo việc chuyển nhượng đất, bà H đã ặt cọc cho bà H số tiền đặt cọc là 77.000.000đồng. Hai bên đã ký hợp đồng đặt cọc ngày 19/9/2022, thời gian đặt cọc là hai tháng kể từ ngày 19/9/2022 đến ngày 21/11/2022 thì bà H phải thực hiện việc chuyển nhượng thửa đất trên cho bà H. Nhưng hết hạn 2 tháng bà H không thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho bà H. Vì vậy, bà H khởi kiện yêu cầu bà Rơ Châm H phải trả lại cho bà H số tiền đặt cọc và bồi thường do vi phạm hợp đồng đặt cọc gấp 2 lần. Tổng số tiền bà H phải trả cho bà H là 154.000.000đồng. 

	Hiện bàH đang giữ một Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CN 912373, do UBND huyện H tỉnh H cấp ngày 12/11/2018 củabà D để đảm bảo cho việc giao nhận tiền. 

	Về án phí: yêu cầu giải quyết theo quy định của pháp luật.

	Bị đơn bà Rơ Châm H trình bày: 

	Ngày 21/05/2022, tôi có vay tiền của bà Nguyễn Thị H ở thôn 5, xã Nghĩa Hòa, H là 50.000.000đồng; lãi suất hai bên thỏa huận miệng với nhau là 3.000đồng/ngày/1.000.000đồng; khi nhận tiền tôi thực nhận 45.500.000đồng, còn 4.500.000đồng bàH trừ vào tiền lãi tháng đầu; do hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên tôi không có tiền trả bàH, đến ngày 19/9/2022 bàH viết hợp đồng đặt cọc mua, bán nhà đất theo mẫu có sẵn và nói với tôi là ký, sau đó sẽ trả cho tôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CN 912373 do UBND huyện H cấp ngày 12/11/2018 để tôi đi vay tiền trả cho bàH, nhưng bàH chưa trả tôi GCNQSDĐ; chữ ký và dấu vân tay trong giấy đặt cọc mà bàH cung cấp cho Tòa án là của tôi. Khi tôi ký, điểm chỉ có sự chứng kiến của chị Rơ Châm H cùng ký tên và điểm chỉ, bàH đã cộng cả tiền lãi và tiền tôi cắt bán 02 tấn cà phê tươi, tổng cộng số tiền tôi nợ là 77.000.000đồng. Bà H khởi kiện yêu cầu tôi phải trả lại cho bà H số tiền đặt cọc và bồi thường do vi phạm hợp đồng đặt cọc gấp 2 lần. Tổng cộng là 154.000.000đồng tôi không đồng ý; vì tôi chỉ vay của bàH là 50.000.000đồng không phải là tiền đặt cọc mua, bán đất như bàH khởi kiện. Tôi chỉ thừa nhận nợ bàH 50.000.000đồng và tiền tôi cắt bán 02 tấn cà phê tươi, tổng cộng tôi nợ là 77.000.000đồng, tôi xin tiền lãi và chỉ trả tiền gốc 77.000.000đồng từ nay cho đến tháng 01/2028 trả xong. 

	Yêu cầu Tòa án buộc bàH trả lại tôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CN 912373 do UBND huyện H cấp ngày 12/11/2018. 

	Về án phí:tôi đề nghị giải quyết theo quy định của pháp luật.

	Tại phiên tòa hôm nay, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện H, tỉnh H phát biểu quan điểm về tố tụng:

	Căn cứ Điểm a khoản 1 Điều 35; Điểm a khoản 1 Điều 39; Điều 68; 97; 191; 195; 196; 220; 227 và điều 233củaBộ luật tố tụn dân sự.

	Về việc tuân theo pháp luật tố tụng, trong quá trình giải quyết vụ án Thẩm phán đã thực hiện đầy đủ , từ khâu thụ lý , tông báo về phiên họp kiểm tra giao nộp tiếp cận và hòa giải, các bước tống đạt quy trình tố tụng đã thực hiện đúng theo

	quy định, đúng thẩm quyền giải quyết, thời gian giải quyết vụ án đảm bảo, giải quyết theo yêu cầu nội dung khởi kiện; Hộ đồng xét xử thực hiện đầy đủ trình tự các bước của phiên tòa dân sự sơ thẩm.

	Về nội dung chấp nhận yêu cầu của h đơn; vì bị đơn có ký nhận điểm chỉ đồng đặt cọc 77.000.000đồng, thỏa thuận 02 tháng hì bà H phải giao QSDĐcho bà H, nếu bà H không thực hiện thì phải bồi thường gấp 2 lần số tiền đặt cọc, như vậy bà H đã thỏa thuận cam kết nhưng không thực hiện hợp đồng.

	Đối với việc bà H khai chỉ vay bà H50.000.000đồng, lãi suất thỏa thuận 3.000đ/ngày/1.000.000đồng; thực nhận tiền về là 4.500.000đồng, đã trả lãi tháng đầu là 4.500.000đồng; nhưng bà H không cung cấp được chứng cứ chứng minh nội dung lời khai của bà; bà H trả bà H tiền gốc nhưng bà H không đồng ý.

	Căn cứ các Điều 278; Điều328 Bộ luật dân sự 2015; chấp nhận yêu cầu của bà Nguyễn Thị Hbuộc bà Rơ Châm H phải trả cho bàH số tiền 154.000.000đồng; trong đó tiền đặt cọc 77.000.000đồng, tiền phạt cọc là 77.000.000đồng.

	Buộc bàH phải trả lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CN 912373 do UBND huyện H cấp ngày 12/11/2018 cho bà H.  

	Về án phí: Áp dụng Điều 147 Bộ luật tố tụng dân sự 2015; Điều 26 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016, buộc bà ơ Châm H phải chịu tiền án phí dân sự sơ thẩm; bà Nguyễn Thị H không phải chịu tiền án phí dân sự sơ thẩm, hoàn trả số tiền tạm ứng án phí mà bà H đã nộp.

	NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

	Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa; Hội đồng xét xử nhận định:

	[1] Về tố tụng: Tòa án đã điều tra xác minh, thu thập chứng cứ và tống đạt các văn bản tố tụng theo đúng quy định của php luật, mở phiên họp công khai chứng cứ và hòa giải nhưng các đương sự không thỏa thuận được với nhau, nên Tòa án phải đưa vụ án ra xét xử theo quy định tại Điều 220 của Bộ luật tố tụng dân sự. Tại phiên tòa lần thứ nhất bị đơn vắng mặt nên phải hoãn phiên tòa; mở  phiên 

	tòa lần thứ hai bị đơn vẫn vắng mặt không có lý do, không có yêu cầu phản tố, không có đơn xin xét xử vắng mặt, không cóngười đại diện tham gia phiên tòa thì Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt theo quy định tại Điều 227 của Bộ luật tố tụng dân sự.

	[2] Vụ án kiện tranh chấp hợp đồng đặt cọcvề việc mua bán nhà đất theo đơn khởi kiện của h đơn, giao dịch hợp đồng và tà sản đặt cọc tranh chấp tạihuyện H, nên thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện H, tỉnh H.H đơn yêu cầu bị đơn phải trả tiền cọc 77.000.000đồng và tiền phạt cọc 77.000.000đồng. Bị đơn không đồng ý yêu cầu của h đơn.

	[3] Theo hợp đồng h đơn đã đặt cọc số tiền 77.000.000đồng cho bị 

	đơn; để nhận sang nhượng thửa đất số 801, tờ bản đồ số 10 có diện tích là 720,5m2; Vị trí tại Làng Mrông Yố 1, xã Ia Ka,huyện H, tỉnh H; đúng như hợp đồng ký kết ngày 19/9/2022, về thông tin trong nội dung hợp đồng số tiền nhận cọc, đồng thời cam kết bên sang nhượng (bị đơn) nếu sau này đổi ý thì đền gấp hai.

	Xét Hợp đồng đặt cọc của các đương sự là để cam kết cho việc giao kết hợp đồng, nhằm bảo đảm các thủ tục về pháp lý tiếptheo để chuyển nhượng quyền sử dụng đất, khi hai bên cam kết tại phần 2 Điều 3 về Mục đích đặt cọc; thì bên đặt và bên nhận cọc đều hiểu biết rõ các quy định của pháp luật để hướng đến thỏa thuận chuyển nhượng; nhưng quá trình thực hiện bên nhận đặt cọc không hiểu, chưa biết rõ được mục đích cũng như nội dung chuyển nhượng hoặc phụ lục của hợp đồng không thể hiện cam kết có sự chứng kiến hoặc công chứng chứng thực của các cơ quan có thẩm quyền hay không để thực hiện các bước tiếp theo của hợp đồng, khi bên nhận cọc cho rằng chỉ là tiền vay và tiền cắt bán 02 tấn cà phê tươi; còn bên đặt cọc cho rằng đó là tiền cọc. Vì vậy Hội đồng xét xử cần phải phân tích khách quan trung thực, thật chi tiết về hình thức và nội dung, tính khách quan, tính chủ quan khi giao dịch hợp đồng; nhằm đánh giá lỗi của các bên.  

	H đơn hợp đồng đặt cọc, mục đích nhận sang nhượng thửa đất số 801, tờ bản đồ số 10 có diện tích là 720,5m2;vị trí tại Làg Mrông Yố 1, xã Ia Ka, huyện H, tỉnh H; Nhưng thực tế thửa đất số 801, tờ bản đồ số 10 có diện tích là 720,5m2; lại cóvị trí tại Làng Mrông Yố 2, xã Ia Ka, huyện H, tỉnh H; Như vậy đây là hai địa chỉ khác nhau về địa giới hành chính theo nội dung hợp đồng và yêu cầu khởi kiện của h đơn.

	Bên đặt cọc biết bà H là người dân tộc thiểu số không hiểu biết thành thạo tiếng phổ thông - không biết chữ, nhận thức v pháp luật còn hạn chế, nhưng bên đặt cọc không chủ động cùng bên nhận cọc thực hiện các thủ tục cần thiết khi đến các cơ sở công chứng chứng thực hoặc cơ quan có thẩm quyền để thực hiện các bước tiếp theo của hợp đồng đặt cọc hoặc có thỏa thuận khác.

	Theo hợp đồng đặt cọc tài sản ngày 19/9/2022, thì thời hạn hai bên thỏa thuận là 02 tháng, nhưng chính bên đặt cọc đã nhn giữ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CN 912373 (gốc) và Căn cước công dân của bên nhận cọc cùng ngày 19/9/2022; nhưng quá trình giải quyết và tại phiên tòa bên đặt cọc chỉ khai là đã điện thoại cho bên nhận cọc để cùng hoàn tất hồ sơ chuyển nhượng, mà không có bất cứ tài liệu chứng cứ gì để chứng minh cho nội dung khai báo là có căn cứ.

	Bên nhận cọc khai nhận có ký và điểm chỉ giấy tờ gì đó do bên đặt cọc chuẩn bị trước; bên nhận cọc thừa nhận có vay số tền 50.000.000đồng (đã trả lã suất tháng đầu) và tiền cắt bán 2 tấn cà phê tươi giá trị là 27.000.000đồng; Tổng cộng là 77.000.000đồng. Bên nhận cọc cho rằng đây là tiền vay chứ không phải tiền đặt cọc như bên đặt cọc khai báo và căn cứ theo nội dung khai của người làm chứng, bên nhận cọc cho rằng hợp đồng đặt cọc nhằm che dấu hợp đồng vay tài sản.

	Đối người làm chứng (bà H) có ký xác nhận trong hợp đồng; bà H xác định đó là nội dung vay 50.000.000đồng và tiền cắt bá 02 tấn cà phê tươi giá

	trị là 27.000.000đồng; Tổng cộng là 77.000.000đồng; chứ không phải tiền đặt cọc.

	Về giá trị tài sản khi phạt cọc trên cơ sở pháp lý cần được hiểu là bên nhận đặt cọc vi phạm cam kết, không tḥc hiện hợp đồng đã xác lập thì ngoài việc phải

	trả lại tài sản đã nhận cọc cho bên đặt cọc, còn bị phạt một khoản tiền tương đương với giá trị tài sả đặt cọc được quy định tại khoản 2 Điều 328 BLDS. Đồng thời các bên có thể thỏa thuận phạt cọc, nhưng về cơ bản không được phạt quá 50% giá trị tài sản mà hai bên thỏa thuận trong hợp đồng đặt cọc; Nhưng tại hợp đồng thì giá trị lô đất cần đặt cọc hai bên thỏa thuận là 200.000.000đồng, nội dung hợp đồng bên đặt cọc xác nhận, nếu không thực hiện đúng cam kết thì sẽ phạt gấp 3 lần (231.000.000đồng). Tức là số tiền đặt cọc và phạt cọc nếu vi phạm sẽ lớn hơn giá trị của lô đất cần sang nhượng, sau đó bên đặt cọc tự sửa chữa gấp 2 lần là 154.000.000đồng. 

	Tại hợp đồng đặt cọc ghi ngày 19/9/2022, có sửa chữa về nội dung gấp 3 lần và sửa lại (gấp 2 lần) số tiền 231.000.000đồn và sửa lại (154.000.000đồng); Do bên đặt cọc và bên nhân cọc không tranh chấp về số lần và giá trị tiền phạt cọc; hơn nữa bên nhận cọc không biết chữ, còn bên đặt cọc thừa nhận đã viết chuẩn bị nội dung trước để bên nhận cọc ký điểm chỉ; do vậy Hội đồng xét xử không yêu cầu giám định chữ ký chữ viết và thời gian của mực sửa chữa so với thời gian mực viết khi giao dịch mà chỉ nhận định để có cơ sở đánh giá lỗi đối với các bên.

	Từ những phân tích trên; Hội đồng xét xử xét lỗi tranh chấp về hợp đồng đặt cọc phần lớn lỗi của bên đặt cọc: Do xác địn vị trí lô đất không đúng, quản lý cầm giữ giấy tờ liên quan đến mục đích đặt cọc, đánh giá giá trị thực tài sản đặt cọc không phù hợp với pháp luật và đạo đức xã hội, không liên tục thực hiện các bước tiếp theo để đạt được mục đích của hợp đồng như đã nhận định trên; sửa chữa hợp đồng không có xác nhận của bên nhận cọc và người làm chứng; như vậy yêu cầu tranh chấp về hợp đồng đặt cọc của bà H là thiếu căn cứ, nhưng không bác đơn của bên đặt cọc; lý do bên nhận cọc thừa nhận có vay tài sản, nhưng không có đơn yêu cầu phản tố về quan hệ này; Vì vậy Hội đồng không xem xét về quan hệ pháp luật vay tài sản của bên nhận cọc; trên cơ sở đánh giá hợp đồng của bên nhận cọc và bên đặt cọc không thống nhất về mục đích cũng như nội dung hợp đồng thể hiện không khách quan về quyền nghĩa vụ của các bên khi giao dịch, nhằm che dấu một giao dịch dân sự khác thì giao dịch dân sự giả tạo vô hiệu, còn giao dịch dân sự khác bị che dấu vẫn có hiệu lực, cũng phù hợp với nội dung khai báo của bên nhận cọc và người làm chứng; như vậy việc giao kết hợp đồng có sự vi phạm, dẫn đến tình trạng pháp lý của phần đất cần chuyển nhượng sẽ không thực hiện được sẽ làm cho hợp đồng bị vô hiệu thì không phạt cọc; Nên việc giải quyết tranh chấp về vi phạm hợp đồng để xử lý hợp đồng vô hiệu được thực hiện theo thủ tục chung đúng quy định của Bộ luật dân sự. 

	[4] Xét hợp đồng đặt cọcvề việc mua bán nhà đất ngày 19/9/2022 giữa bà H và bà H là vô hiệu, nên phải Hủy Hợp đồng đặt cc về việc mua bán nhà đất lập ngày 19/9/2022; chỉ chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của bà H để 

	buộc bà H phải trả số tiền đặt cọc 77.000.000đồng.

	[5] Trong nội dung hợp đồng bà Rơ Châm Hlà người làm chứng; quá 

	trình giải quyết bà H thừa nhận chữ ký điểm chỉ đúng không có mâu thuẫn; bà H khai cũng không có mâu thuẫn nội dung đã kai, đã xác nhận làm chứng

	khi Tòa án giải quyết; vì vậy không triệu tập bà Rơ Châm Htham gia tố tụng 

	với tư cách là người làm chứng tại phiên tòa.

	[6] Đối với bà H khai có vay 50.000.000đồng, lãi suất thỏa thuận 3.000đ/ngày/1.000.000đồng; thực nhận tiền về là 45.500.00đồng, đã trả lãi tháng đầu là 4.500.000đồng; nhưng bà H không đưa ra được bất kỳ tài liệu chứng cứ gì để bảo vệ nội dung lời khai là có căn cứ; nên không có cơ sở chấp nhận yêu cầu trên, để đối trừ số tiền bà H trả bà H.

	[7] Bà H yêu cầu Tòa án buộc bàH trả lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CN 912373 do UBND huyện H cấp ngày 12/11/218cho bà Hlà có căn cứ.  

	[8] Án phí dân sự sơ thẩm: 

	+ H đơn không được chấp nhận số tiền yêu cầu phạt cọc 77.000.000đồng nên phải chịu án phí dân sự sơ thẩm là 3.850.000đồn.

	+ Bị đơn phải chịu tiền án phí của số tiền nhận cọc 77.000.000đồng là 3.850.000đồng. 

	[9] Xét đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa, cho rằng bên nhận cọc đã ký điểm chỉ và thỏa thuận 02 tháng th bà H phải giao QSDĐcho bà H; Nhưng tại hồ sơ vụ án thì H đơn khi khởi kiện là bên cung cấp tài liệu chứng cứ (GCNQSDĐ và CCCD và các tài liệu chứng cứ khác) quá trình Tòa án giải quyết, cũng như công khai chứng cứ và tại phiên tòa, bên h đơn (bà H, cũng như người đại diện theo ủy quyền) đều thừa nhận hiện tại vẫn đang giữ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CN 912373 (bản gốc) của bà H giao nhận cùng ngày đặt cọc 19/9/2022 để đảm bảo cho việc giao nhận tiền; như vậy đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát là chưa sát với tài liệu trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa; nên Hội Đồng xét xử chỉ chấp nhận đề xuất về nội dung đòi tiền cọc; Không đồng ý đề xuất phạt cọc của Đại diện Viện kiểm sát. 

	Vì các lẽ trên;

	QUYẾT ĐỊNH:

	Căn cứ các khoản 2, 3, 9, 14 Điều 26; Điểm a khoản 1 Điều 35; Điều 39; Điều 227; Điều 233; điểm c khoản 1 Điều 147 và điu 273củaBộ luật tố tụng dân sự 2015.

	Căn cứ các Điều 122;  khoản 1 Điều 124; khoản 1 Điều 126; Điều 131; Điều 134; khoản 1 Điều 328; Điều 407; Điều 468 củaBộluật dân sự 2015. 

	Căn cứ điểm b khoản 01 Điều 24; khoản 01, 04 Điều 26 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ uốc hội. 

	Xử: Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện đòi tiền cọc của bà Nguyễn Thị H đối với bà Rơ Châm H.

	Buộc:bà Rơ Châm H phải trả lại bà Nguyễn Thị Hsố tiền đặt cọc là

	77.000.000đồng (bảy mươi bảy triệu đồng).

	Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án cho đến khi thi hành xong, hàng tháng người phải thi hành án (bên có nghĩa vụ) chậ trả tiền thì bên đó phải trả lãi đối với số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả, được quy định theo điều 357 và 468 Bộ luật dân sự.	

	Không chấp nhận yêu cầu của bà Nguyễn Thị H đối với bà Rơ Châm H; về nội dung yêu cầu phạt tiền cọc.

	Hủy Hợp đồng đặt cọc về việc mua bán nhà đất lập ngày 19/9/2022 giữa bà Nguyễn Thị H và bà Rơ Châm H đối với thửa đất số801 tờ bản đồ số 10 có diện tích là 720,5m2. Vị trí thửa đất thuộc làng Mrông Yố 1, xã Ia Ka, huyện H, tỉnh H do vô hiệu.

	Về án phí: Buộc bà Nguyễn Thị Hphải chịu 3.850.000đồng (ba triệutám trăm năm mươi ngàn đồng) tiền án phí dân sự sơ thẩm;nhưng được khấu trừ số tiền 1.900.000đồng (một triệuchín trăm ngàn đồng) đã nộp tạm ứng án phítrước theo biên lai thu số 0007338 ngày 01/12/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện H, tỉnh H; bà Nguyễn Thị Hcòn phải nộp1.950.000đồng (một triệuchín trăm năm mươi ngàn đồng) tiền án phí dân sự sơ thẩm.

	Buộc bà Rơ Châm Hgiaphải chịu 3.850.000đồng (ba triệutám trăm năm mươi ngàn đồng) tiền án phí dân sự sơ thẩm. 

	Trong hạn 15 ngày kể từ ngày th án (25/7/2023) các đương sự có quyền kháng cáo bản án; Bị đơn vắng mặt tại phiên tòa có uyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật. Để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh H xét xử Phúc thẩm. 

	Trường hợp quyết định này được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân ự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7a, 7b và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

	Nơi nhận:				TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

	-Tòa án tỉnh;					Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa

	-VKSND.H H;                                                                 

	-Chi cụcTHADS.H H;                                                                           

	-Người tham gia tố tụng;

	-Lưu HS.
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